
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI,  UBND CẤP HUYỆN,  

UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  552 /QĐ-UBND  ngày 08 /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CẤP TỈNH (03 TTHC) 
 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cư pháp lý 

01 2.000286.00

0.00.00.H37 

Tiếp nhận đối 

tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn 

vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 

34 ngày  

làm việc 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Bộ phận Một 

cửa cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 

UBND cấp xã, cấp huyện, 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp  

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.

gov.vn. 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-

CP ngày 12/9/2017 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội. 

 - Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cư pháp lý 

02 2.000282.00

0.00.00.H37 

Tiếp nhận đối 

tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện 

Tiếp nhận 

ngay và 

hoàn thiện 

các thủ tục 

trong 10 

ngày làm 

việc 

Cơ  quan  tiếp  nhận, 

thực hiện và trả kết quả: 

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng 

hợp  tỉnh. Địa chỉ: ngõ 

660 đường Trần Đăng 

Ninh, thôn Hoàng Tân, xã 

Hoàng Đồng, TP.Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

UBND cấp xã, UBND 

cấp huyện, Cơ sở Bảo trợ 

xã hội tổng hợp  tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.

gov.vn. 

- Không thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Không thực hiện tại Bộ 

phận Một cửa. 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-

CP ngày 12/9/2017 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội. 

 - Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

 03 2.000477.00

0.00.00.H37 

Dừng trợ giúp xã 

hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện 

07 ngày  

làm việc 

Cơ quan tiếp nhận, thực 

hiện và trả kết quả: Cơ 

sở Bảo trợ xã hội tổng 

hợp  tỉnh. Địa chỉ: ngõ 

660 đường Trần Đăng 

Ninh, thôn Hoàng Tân, xã 

Hoàng Đồng, TP.Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.

gov.vn. 

- Không thực hiện qua Bộ 

phận Một cửa. 

 

 

 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Phần II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (04 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 
Đã cắt giảm 

01 
2.000286.00

0.00.00.H37 

Tiếp nhận đối 

tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn 

vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 

27 ngày 

làm việc 

22 ngày làm 

việc (theo QĐ 

số 1880/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Bộ 

phận Một cửa cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 

UBND cấp xã, 

UBND cấp huyện. 

Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn. 

- Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017 của 

Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức, 

hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội. 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội. 

  

 

02 
2.000282.00

0.00.00.H37 

Tiếp nhận đối 

tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện 

Tiếp nhận 

ngay và 

hoàn 

thiện các 

thủ tục 

trong 10 

ngày làm 

việc 

 

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, thực hiện, trả 

kết quả: Cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp 

huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn. 

- Không thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích.  

- Không thực hiện qua Bộ 

phận Một cửa. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 
Đã cắt giảm 

03 
2.000477.00

0.00.00.H37 

Dừng trợ giúp xã 

hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp tỉnh, 

cấp huyện 

07 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Bộ 

phận Một cửa cấp 

huyện. 

- Cơ quan thực hiện: 

UBND cấp huyện.  

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích.  

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn. 

 - Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP. 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội. 

04 
1.001776.00

0.00.00.H37 

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

22 ngày 

làm việc 

 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Bộ 

phận Một cửa cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp xã, 

UBND cấp huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả kết 

quả trực tiếp. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn. 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP. 

- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Nghị định liên quan 

đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Phần III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC) 
 

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (01 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

01 2.000751.000

.00.00.H37 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp 

về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở 

 

02 ngày 

 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Bộ 

phận Một cửa cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp xã 

- Tiếp nhận hồ sơ và  trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.

gov.vn. 

Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính. 

                                                                                       ___________________________________ 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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